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1 Nguyễn An 7 5 6 41 Huỳnh Trọng Nghĩa 8 6 7

2 Nguyễn Thanh An 6 3.5 4 42 Trần Minh Ngọc 4 3.5 4

3 Đặng Tuấn Anh 9 7.5 8 43 Nguyễn Xuân Nhân 7 5 6

4 Nguyễn Tuấn Anh 6 2.5 4 44 Phan Nguyên Nhân 5 3.5 4

5 Nguyễn Gia Bảo 0 0 0 45 Nguyễn Duy Nhật 7 7 7

6 Nguyễn Quốc Bảo 7.5 6.5 7 46 Lê Hoàng Nhi 0 0 0

7 Trần Nguyên Bảo 7 6.5 7 47 Nguyễn Minh Nhựt 8 6 7

8 Trần Vũ Bảo 8 6.5 7 48 Đặng Anh Phi 0 0 0

9 Hồ Hoàng Biên 6 5.5 6 49 Võ Quốc Phong 7 6.5 7

10 Nguyễn Thị Bích Châu 10 3.5 5 50 Nguyễn Hữu Phú 7 6 6

11 Trương Văn Chín 7.5 6 6 51 Lê Hồng Phúc 0 0 0

12 Đinh Thị Kiều Chinh 8 3.5 5 52 Phạm Văn Phúc 4 0 1

13 Đỗ Văn Chung 4.5 4.5 5 53 Nguyễn Thành Phương 4.5 4.5 5

14 Nguyễn Xuân Chung 5 4.5 5 54 Đỗ Duy Quang 8 0 2

15 Bùi Minh Cường 7.5 6.5 7 55 Đỗ Hồng Quang 0 0 0

16 Cam Hoàng Minh Đạt 0 0 0 56 Lê Minh Sang 6 4.5 5

17 Dương Tiến Dũng 7.5 6.5 7 57 Nguyễn Hồng Sơn 6 4.5 5

18 Nguyễn Hữu Giang 5 4.5 5 58 Nguyễn Hùng Sơn 8 6 7

19 Phan Bắc Hà 6 4.5 5 59 Nguyễn Văn Sóng 7.5 4 5

20 Nguyễn Thanh Hải 6 4.5 5 60 Nguyễn Thành Tài 3 3.5 3

21 Phạm Hồ Hải 6 3.5 4 61 Trần Thế Tâm 7 6.5 7

22 Đỗ Văn Hậu 4 4.5 4 62 Trần Thành Thái 7.5 7 7

23 Phạm Duy Hiển 4 3.5 4 63 Nguyễn Quang Thắng 3 0 1

24 Nguyễn Trọng Hùng 7.5 6.5 7 64 Nguyễn Quốc Thanh 9 5.5 7

25 Nguyễn Đoàn Quốc Hưng 7 6.5 7 65 Lê Hoàng Thịnh 6 3.5 4

26 Phạm Văn Hưng 4 0 1 66 Nguyễn Duy Thông 3 3.5 3

27 Trần Văn Hữu 8 4.5 6 67 Nguyễn Quốc Thuận 7 6.5 7

28 Nguyễn Lê Hữu Khương 7 2 4 68 Đỗ Văn Thủy 7 3.5 5

29 Châu Sang Kỉnh 0.5 6.5 5 69 Nguyễn Hoàng Tín 4.5 4 4

30 Doãn Thanh Lâm 0 0 0 70 Lê Toàn 8 5.5 6

31 Mai Hà Phương Linh 0 0 0 71 Nguyễn Đặng Toàn 4 3.5 4

32 Nguyễn Xuân Lộc 6 4.5 5 72 Nguyễn Minh Trung 8 6 7

33 Trần Quang Long 0 0 0 73 Bồ Minh Trường 0 0 0

34 Lê Thiên Lương 0 0 0 74 Phan Phương Tú 8 4 5

35 Trần Văn Mẫn 0 0 0 75 Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0 0

36 Lâm Hồng Minh 6 4.5 5 76 Nguyễn Trọng Tuấn 6 4 5

37 Nguyễn Bảo Minh 7.5 6 6 77 Đỗ Ngọc Tùng 8 4 5
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38 Trần Văn Minh 7.5 6.5 7 78 Trương Thanh Tùng 4 4 4

39 Nguyễn Văn Mỹ 0 0 0 79 Huỳnh Thành Tươi 7 6 6

40 Nguyễn Văn Nam 8 3.5 5

VĂN PHÒNG PHÍA NAM NHẬP ĐIỂM

TRẦN THỊ THỦY



NHẬP ĐIỂM





NHẬP ĐIỂM


